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ĐƯA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ NÔNG THÔN, 
GÓP PHẦN HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở  ĐỒNG NAI
––––––––––––––––––––––––
Với vị trí địa lý và nhiều điều kiện thuận lợi cho việc tranh thủ các cơ hội đầu tư, Đồng Nai là một tỉnh sớm có kinh tế công nghiệp phát triển. Đã nhiều năm nay, tỉ trọng kinh tế công nghiệp-xây dựng của tỉnh đã chiếm gần 58% GDP của tỉnh. Bên cạnh lợi thế để phát triển công nghiệp, tiềm năng để Đồng Nai phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa cũng rất lớn. Nông dân Đồng Nai cần cù, sáng tạo, luôn tìm tòi cái mới, chịu khó học hỏi, đặc biệt là tìm giống cây trồng, vật nuôi mới, chế biến, bảo quản nông sản. Cái khó của họ cách đây gần chục năm là điều kiện để tiếp cận thông tin, nhất là những công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, vì hồi đó mạng, internet chưa phát triển như bây giờ, tìm kiếm thông tin qua mạng không dễ, nhất là với nông dân. Vấn đề đặt ra là làm sao để hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn? Làm gì để sản xuất nông nghiệp ở Đồng Nai sớm trở thành một nền nông nghiệp hàng hóa được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai trăn trở từ mười năm trước. Phát huy lợi thế của ngành khoa học công nghệ, lãnh đạo Sở đã tìm ra hướng đột phá: Cung cấp thông tin khoa học công nghệ cho nông dân theo hướng nhanh nhất, nhiều nhất và phổ biến rộng rãi nhất, theo phương châm "Đưa khoa học đến tận nhà, không để nông dân phải đi xa" và từ đây ý tưởng xây dựng Điểm Thông tin khoa học công nghệ ra đời. 

Mục tiêu nhắm đến của lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai lúc đó là qua phương tiện công nghệ thông tin, cung cấp khoa học công nghệ cho nông dân, nhằm giải quyết những khó khăn của họ về mặt công nghệ trong sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách về khoa học và công nghệ giữa vùng thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Để thực hiện mục tiêu này, cuối năm 2003, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tổ chức triển khai Dự án "Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai", bắt đầu từ những xã vùng sâu, xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh. Xác định đây là hướng đi đúng đắn và thiết thực, ngay từ đầu Dự án đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ủng hộ về chủ trương; Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ về quy trình và một số cơ sở dữ liệu (CSDL) ban đầu để triển khai Dự án.
Mục tiêu cụ thể của Dự án là xây dựng 12 Điểm Thông tin khoa học công nghệ, trong đó mỗi huyện được dự án đầu tư 01 Điểm (huyện Trảng Bom 02 Điểm). Đến tháng 8/2004 kết thúc Dự án, 12 điểm thông tin đã được đưa vào vận hành tại các xã. Điểm Thông tin khoa học công nghệ theo Dự án sẽ đầu tư là một thư viện điện tử, tại đó có văn phòng làm việc với các trang thiết bị như: 02 bộ máy vi tính, 01 bộ máy in, loa, thiết bị lưu điện… 01 máy chụp hình Kỹ thuật số, 01 Văn phòng điện tử (M-Office), 01 trang thông tin điện tử (website), 100 đĩa CDROM lưu phim khoa học; các vật dụng như bàn ghế vi tính, bàn ghế phục vụ người dân tới khai thác thông tin, tủ tài liệu, bảng tên… 
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Ảnh: Học sinh, sinh viên và bà con nông dân khai thác thông tin
tại Điểm TT KHCN xã Nam Cát Tiên.

Điểm thông tin được cài đặt hệ thống cơ sở dữ thông tin khoa học công nghệ, gồm Thư viện điện tử công nghệ nông thôn (khoảng 13.000 tài liệu), chương trình tra cứu phim khoa học và công nghệ (95 phim), chương trình tra cứu chuyên gia tư vấn về nông nghiệp (500 tổ chức và 900 chuyên gia). Các Điểm thông tin đều được kết nối hệ thống internet và được liên thông với Sở Khoa học và Công nghệ qua hệ thống Văn phòng điện tử. Điểm Thông tin được đặt tại UBND các xã, phường, thị trấn, sau này là tại các Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường dưới sự quản lý của UBND các xã, phường và điều hành của Sở Khoa học và Công nghệ. Điểm thông tin còn được sự hỗ trợ của các Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Trung tâm Phát triển phần mềm thuộc sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai. Nhận rõ vai trò của con người, Sở Khoa học Công nghệ ngay từ đầu đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân sự cho Điểm thông tin. Cán bộ quản lý và vận hành do cơ sở tuyển dụng, được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về thông tin khoa học công nghệ cũng như kĩ năng vận hành Điểm thông tin. Nhờ vậy khi Điểm thông tin được đầu tư thì có thể đi vào hoạt động được ngay.
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Ảnh: Một lớp tập huấn nghiệp vụ sử dụng và vận hành Điểm thông tin KHCN

Sau thời gian triển khai, vận hành thành công, ngày 24/12/2004 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 6684/QĐ-UBT công nhận, nghiệm thu Dự án triển khai “Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai”. Sau 2 năm hoạt động hiệu quả, việc nhân rộng mô hình trở thành nhu cầu thực sự của các địa phương trong tỉnh, tháng 9/2005 UBND tỉnh chấp thuận chủ trương mở rộng Điểm thông tin khoa học và công nghệ cho 44 xã, phường, thị trấn của tỉnh. Năm 2008, Dự án mở rộng hoàn thành, nâng tổng số Điểm thông tin trong toàn tỉnh lên 56 Điểm đi vào hoạt động ổn định.  
Trên cơ sở Dự án mô hình ban đầu với sự hỗ trợ về công nghệ của Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ Quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tiếp tục thực hiện Dự án theo hướng chủ động hoàn toàn về việc triển khai cũng như nghiên cứu bổ sung, xây dựng nâng cấp nguồn CSDL cả số lượng, nội dung và hình thức nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế, bảo đảm phù hợp với đặc thù của tỉnh Đồng Nai.

Theo hướng này, từ nguồn CSDL ban đầu do Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ Quốc gia chuyển giao, Sở đã xây dựng, cập nhật và bổ sung thêm trên 60.000 công nghệ nông thôn dạng file, trên 1.000 phim công nghệ nông thôn; CSDL 21 loại cây ăn trái có lợi thế cạnh tranh và xuất khẩu; 200 câu hỏi-đáp về dịch hại trên cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật và CSDL 10 vạn câu hỏi đáp Khoa học kỹ thuật; website của các xã đã được bổ sung thêm phiên bản tiếng Anh, trong đó các CSDL được cập nhật mới hàng ngày. Để phát huy kết quả triển khai Dự án, liên tiếp những năm sau đó số Điểm Thông tin được mở rộng, theo phương thức hợp tác đầu tư: Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ của Sở 70%, kinh phí từ UBND các huyện 30%. Với phương thức này, năm 2010 nhân rộng thêm 12 Điểm, năm 2011 thêm 22 Điểm, năm 2012 được 05 Điểm, năm 2013 được 38 Điểm và 9 tháng năm 2014 thêm 9 Điểm, nâng tổng số hiện nay lên 142 Điểm thông tin trong toàn tỉnh. Lãnh đạo Sở quyết tâm phủ kín Điểm thông tin cho 171/171 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh trước năm 2015.

Những năm đầu thực hiện Dự án, việc truy cập internet chưa thuận tiện như bây giờ, do mạng lưới điện thoại chưa phủ kín. Địa bàn miền núi, vùng khó khăn, hạn chế lớn đến việc sử dụng internet, trong khi mục tiêu của Dự án là cung cấp thông tin cho nông dân vùng sâu vùng xa là một hướng ưu tiên. Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Sở đã quyết định sử dụng công nghệ VSAT, khai thác thông tin qua vệ tinh địa tĩnh, đây là ý tưởng táo bạo và có tính đột phá. Khó có thể diễn tả hết nét mặt hân hoan  của các cô giáo ở trường  Mầm non trong buổi ra mắt Điểm thông tin xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, một trong các xã vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh, truy cập được thông tin từ CSDL của Bộ Giáo dục Đào tạo qua công nghệ VSAT, để chuẩn bị giáo án điện tử cho bài giảng. Rồi từ Điểm thông tin, bà con nông dân xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, ứng dụng thương mại điện tử cho việc tiêu thụ nấm do bà con nông dân sản xuất mang lại hiệu quả cao. Nhờ các Điểm thông tin, việc tìm kiếm thông tin phục vụ cho sản xuất của nông dân Đồng Nai thuận lợi hơn nhiều, nhiều nông dân đã tìm được hướng sản xuất mới như nuôi dê Bách Thảo, nuôi đà điểu, nuôi lươn không bùn, trồng chùm ngây làm thức ăn cho thủy sinh, trồng cây gió bầu để cấy trầm…Trên lĩnh vực bảo vệ thực vật đã tìm được hướng xử lí bệnh của cây tiêu, bệnh rụng trái của xoài…
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Ảnh: Trạm VSAT-IP Nam Cát Tiên, thuộc Chương trình đưa băng thông rộng về các vùng sâu, vùng xa vùng chưa có dịch vụ ADSL do Sở KH&CN thực hiện.
Từ 4 năm nay, Đồng Nai cùng cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí của nông thôn mới, nhóm tiêu chí về Hạ tầng kinh tế-xã hội yêu cầu có internet đến thôn, ấp. Tiêu chí này ở địa phương khác có thể có khó khăn, với Đồng Nai, đây là một thuận lợi, tiêu chí nghiễm nhiên đã đạt ở các xã được chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới. Hơn thế ngoài việc khai thác thông tin qua internet tại Điểm thông tin thì CSDL có tại Điểm thông tin cung cấp cho nông dân có chất lượng cao hơn nhiều, vì thông tin phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu đa dạng và rất thuận tiện để nông dân truy cập, khai thác. Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó huyện Xuân Lộc có 100% xã đạt chuẩn, sẽ là huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Đạt được điều này có sự góp phần của việc xây dựng, phát triển các điểm thông tin khoa học công nghệ, với huyện Xuân Lộc thì 100% xã đã được đầu tư xây dựng Điểm Thông tin. Từ thực tế, tiếng lành đồn xa, mấy năm qua đã có nhiều đoàn của các tỉnh trong cả nước đến tham quan, học tập mô hình Điểm thông tin Khoa học công nghệ của tỉnh Đồng Nai.
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Ảnh: Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre tham quan Điểm Thông tin KHCN
Đến nay, internet đã khá phát triển, kể cả vùng sâu, vùng xa, về tận thôn, ấp, rất thuận tiện cho việc truy cập thông tin. Nhưng với nông dân, Điểm thông tin khoa học công nghệ tại các xã, phường vẫn là địa chỉ tin cậy, là nơi họ qua lại thường ngày. Tại đó, nội dung thông tin về công nghệ sản xuất, bảo vệ thực vật, chế biến, bảo quản nông sản, tìm hiểu thị trường nông sản… khá “đậm đặc”, đáp ứng được nhu cầu thiết thực, đa dạng của họ, lại có cán bộ hướng dẫn nhiệt tình và người dân không bị thu bất kì một khoản phí nào. Quan trọng hơn, Điểm thông tin đã khá quen thuộc, trở thành người bạn thân thiết của nông dân. 

Sau 10 năm nhìn lại, từ mô hình thí điểm ban đầu 12 Điểm Thông tin, nay đã phát triển lên 142 Điểm, không lâu nữa sẽ phủ kín tất cả các xã phường. Từ ý tưởng "Đưa khoa học đến tận nhà, không để nông dân phải đi xa" , của lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai với Dự án “Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai” đã trở thành một chủ trương của tỉnh, nhanh chóng đi vào cuộc sống. Việc sử dụng, khai thác thông tin khoa học công nghệ từ Điểm thông tin đang trở thành một nhu cầu thực sự của nông dân Đồng Nai, và cũng là phương thức hữu hiệu nhất để thực hiện phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học công nghệ. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao đời sống tri thức cho người dân, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai./.
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